
Bảng giá cửa cuốn Austdoor 2024
DÒNG SẢN PHẨM TÊN GỌI MODEL ĐVT GIÁ BÁN LẺ

CỬA CUỐN KHE THOÁNG - ALUROLL

BIGOS
B100 dày 1.8-2.2mm (màu #05) (KT tối đa: H8xW9.5m) B100 m2 5.830.000

B100s dày 1.4-1.8mm (màu #05) (KT tối đa: H7xW8m) B100s m2 3.584.000

MEGA M70 dày 1.2-1.5mm (màu #05, #15) (KT tối đa: H6xW7m) (Kết hợp nan PC - M1/2/3/4/5/6) M70 m2 3.440.000

COMBI C70 dày 1.1-2.3mm (cải màu #02+#03) (KT tối đa: H6xW7m) C70 m2 4.594.000

SUPER - S

S6 dày 1.1-1.25mm (màu #05, #25) (KT tối đa: H 5.5m x W6.0m) S6 m2 3.420.000

S7 dày 1.2-1.35mm (màu #24, #28) (KT tối đa: H6.0m x W6.5m) S7 m2 3.592.000

S8 dày 1.3-1.45mm (màu #15, #26) (KT tối đa: H6.0m x W7.0m) S8 m2 3.760.000

SUPERA S52i dày 0.9-1.0mm (màu #05) (KT tối đa: H5xW5m) (Kết hợp nan PC - M1/2/3/4/5/6) S52i m2 2.524.000

ALUROLL - A

A60 dày 1.0-1.15mm (màu #05, #27) (KT tối đa: H5.0m x W5.5m) A60 m2 2.812.000

A61 dày 1.1-1.25mm (màu #02, #24) (KT tối đa: H5.5m x W6.0m) A61 m2 2.977.000

A62 dày 1.2-1.35mm (màu #15, #24) (KT tối đa: H6.0m x W6.5m) A62 m2 3.142.000

ECO - E

E50 dày 0.9-1.05mm (màu #03, #05) (KT tối đa: H 5.0m x W5.0m) (Kết hợp nan PC - M1/2/3/4/5/6) E50 m2 2.153.000

E51 dày 1.0-1.15mm (màu #02, #05) (KT tối đa: H 5.0m x W5.5m) (Kết hợp nan PC - M1/2/3/4/5/6) E51 m2 2.400.000

E52 dày 1.2-1.3mm (màu #03, #05) (KT tối đa: H6.0m x W6.0m) (Kết hợp nan PC - M1/2/3/4/5/6) E52 m2 2.637.000

CỬA CUỐN TẤM LIỀN - AUSTROLL

AL68
AL68 trục 33.5, dày 0.7-0.9mm (màu #05) (KT tối đa: H 4.0m x W4.5m) AL68 m2 2.140.000

AL68 trục 114, dày 0.7-0.9mm (màu #05) (KT tối đa: H4.5m x W5.0m) AL68.114 m2 2.140.000

SERIES 1 CB độ dày 0.53mm (màu #1, 2, 5, 6, 8) (KT tối đa: H5xW6m) CB m2 1.470.000

SERIES 2 TM độ dày 0.5mm (màu #1, 2, 5, 6) (KT tối đa: H5xW5.5m) TM m2 1.150.000

SERIES 3 EC độ dày 0.45mm (màu #2, 4) (KT tối đa: H4.5xW5m) EC m2 900.000

SERIES 4 ECN độ dày 0.35mm (màu #2, 4) (KT tối đa: H4.5xW4.5m ) ECN m2 780.000

SERIES 5 ECN độ dày 0.35mm (màu #2, 4) (KT tối đa: H4.5xW4.5m ) ECN m2 780.000

CỬA CUỐN TRƯỢT TRẦN
OVERHEAD Cửa cuốn Trượt trần OVERHEAD (màu #1, #8.1) (KT tối đa: H2.6xW4.8m) OV1 m2 4.161.000

CỬA CUỐN TRONG SUỐT & KHỚP THOÁNG
AUSTVISION Cửa cuốn Trong suốt AUSTVISION 2, PC 550 (KT tối đa: H4xW6m) VS2 m2 5.583.000

AUSTGRILL 
Cửa cuốn Khớp thoáng inox AUSTGRILL 1 (thanh inox vuông) (KT tối đa: H5xW6m) GR1 m2 5.768.000

Cửa cuốn Khớp thoáng inox AUSTGRILL 2 (thanh inox tròn) (KT tối đa: H5xW6m) GR2 m2 2.621.000

BỘ TỜI NHẬP KHẨU - DÀNH CHO CỬA CUỐN KHE THOÁNG, KHỚP THOÁNG
AK300A, sức nâng 300kg AK300A bộ 7.150.000

AK500A, sức nâng 500kg AK500A bộ 7.460.000

AK800A, sức nâng 800kg AK800A bộ 9.920.000

AK300A, sức nâng 300kg, nút bấm âm tường AT1 AK300A bộ 7.250.000

AK500A, sức nâng 500kg, nút bấm âm tường AT1 AK500A bộ 7.520.000

AK300A.P, sức nâng 300kg, đảo chiều không dây AK300A.P bộ 7.550.000

AK500A.P, sức nâng 500kg, đảo chiều không dây AK500A.P bộ 7.840.000

AK800A.P, sức nâng 800kg, đảo chiều không dây AK800A.P bộ 10.270.000

AK300A, sức nâng 300kg, đảo chiều không dây, nút bấm âm tường AT1 AK300A Bộ 7.700.000

AK500A, sức nâng 500kg, đảo chiều không dây, nút bấm âm tường AT1 AK500A Bộ 7.970.000

Bảo hành
Đối với mô-tơ ARG.P, 
AH (không bao gồm 
hộp điều khiển, tay 
điều khiển).

Đối với bộ tời S, mô-tơ 
AK, AHV (không bao 
gồm hộp điều khiển, 
tay điều khiển).

Đối với thân cửa, hộp 
điều khiển, tay điều 
khiển và các linh kiện 
khác.

•	 Tiếp nhận và xử lý khiếu nại khách hàng 
•	 Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo hành chính hãng
•	 Tư vấn sản phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp Hãy gọi cho chúng tôi!
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TÊN GỌI MODEL ĐVT GIÁ BÁN LẺ (VND)

BỘ TỜI NHẬP KHẨU - DÀNH CHO CỬA CUỐN KHE THOÁNG, KHỚP THOÁNG
Bộ tời AUSTDOOR S200, sức nâng 200kg S200 bộ 8.313.000

Bộ tời AUSTDOOR S300, sức nâng 300kg S300 bộ 8.920.000

Bộ tời AUSTDOOR S500, sức nâng 500kg S500 bộ 9.945.000

Bộ tời AUSTDOOR S800, sức nâng 800kg S800 bộ 12.990.000

Bộ tời AUSTDOOR S1000, sức nâng 1000kg S1000 bộ 15.475.000

Bộ tời AUSTDOOR AH300A, sức nâng 300kg AH300A bộ 9.850.000

Bộ tời AUSTDOOR AH500A, sức nâng 500kg AH500A bộ 10.600.000

Bộ tời AUSTDOOR AH800A, sức nâng 800kg AH800A bộ 20.460.000

Bộ tời AUSTDOOR AH1000A, sức nâng 1000kg AH1000A bộ 28.300.000

Bộ tời AH300A, nút bấm âm tường AT1 AH300A Bộ 9.970.000

Bộ tời AH500A, nút bấm âm tường AT1 AH500A Bộ 10.640.000

Bộ tời AUSTDOOR AH300A.P, sức nâng 300kg (đảo chiều không dây) AH300A.P bộ 10.650.000

Bộ tời AUSTDOOR AH500A.P, sức nâng 500kg (đảo chiều không dây) AH500A.P bộ 11.460.000

Bộ tời AUSTDOOR AH800A.P, sức nâng 800kg (đảo chiều không dây) AH800A.P bộ 21.630.000

Bộ tời AUSTDOOR AH1000A.P, sức nâng 1000kg (đảo chiều không dây) AH1000A.P bộ 29.700.000

Bộ tời AH300A (đảo chiều không dây, nút bấm âm tường AT1) AH300A Bộ 10.790.000

Bộ tời AH500A (đảo chiều không dây, nút bấm âm tường AT1) AH500A Bộ 11.570.000

Bộ tời YH1250 (380V, đảo chiều không dây) YH1250.P bộ 53.820.000

Bộ tời YH1500 (380V, đảo chiều không dây) YH1500.P bộ 57.920.000

Bộ tời YH2000.P (380V, đảo chiều không dây) YH2000.P bộ 76.340.000

BỘ TỜI DÀNH CHO CỬA CUỐN TRƯỢT TRẦN
Bộ tời trượt trần AHV565 AHV565 bộ 7.324.000

BỘ TỜI DÀNH CHO CỬA CUỐN TẤM LIỀN, TRONG SUỐT
Bộ tời đơn ARG.P-1L/R (dùng cho cửa diện tích <12m2) ARG.P-1L/R bộ 6.810.000

Bộ tời đôi ARG.P-2L/R (dùng cho cửa diện tích ≥12m2) ARG.P-2L/R bộ 7.970.000

Bộ tời AHV.2PL/R (dùng cho cửa có diện tích lớn) AHV.2PL/R bộ 8.300.000

LỰA CHỌN THÊM DÀNH CHO CỬA CUỐN KHE THOÁNG, TẤM LIỀN, TRƯỢT TRẦN
Bộ lưu điện AD9 AD9 bộ 3.770.000

Bộ lưu điện AD15 AD15 bộ 4.800.000

Bộ lưu điện P1000 P1000 bộ 5.590.000

Bộ lưu điện P2000 P2000 bộ 7.270.000

Bộ lưu điện P3000 P3000 bộ 7.770.000

Bộ lưu điện E1000 E1000 bộ 4.180.000

Bộ lưu điện E2000 E2000 bộ 5.700.000

 Nút bấm âm tường không dây AT1 AT1 chiếc 490.000

Mạch đèn báo sáng MD chiếc 340.000

Bộ khóa KH1 KH1 bộ 750.000

Bộ khóa KH2 KH2 bộ 510.000

Bộ khóa KH5 đồng bộ KH5 bộ 330.000

Tay điều khiển từ xa DK1 DK1 chiếc 510.000

Tay điều khiển từ xa DK2 DK2 chiếc 350.000

Tay điều khiển từ xa DK3 DK3 chiếc 692.000

Rơ le chống sổ lô RL bộ 79.000

Bộ chống nâng K008 bộ 340.000

Bộ còi báo động AC-C2 bộ 365.000

Còi báo động C6 C6 bộ 240.000

Bộ Camera + Hub Wifi (Austfly) CAM – HUB bộ 2.100.000

•	 Bảng giá áp dụng từ Đà Nẵng trở vào Nam.
•	 Bảng giá chưa bao gồm 10% thuế VAT, đơn vị tính: VND.
•	 Giá trên đã bao gồm: ray tiêu chuẩn, chi phí lắp đặt. Không bao gồm bộ tời và các lựa chọn thêm. 
•	 Các loại cửa: Bigos, Mega, Combi, Super S, Supera, Aluroll A chỉ bán cửa kèm bộ tời, không bán lẻ rời từng chi tiết.
•	 Bảng giá có hiệu lực từ 10/05/2024 cho đến khi có bảng giá mới thay thế.

Ghi chú


